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Tất cả trong một 

ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI!! *1 

 

Thiết bị tắm dùng trong chăm sóc điều 

dưỡng Tất cả trong một 

Không nhỏ giọt 

Phụ kiện hút ẩm  

Tích hợp ngăn nước sạch, nước bẩn, 

xà phòng 

Thiết kế tất cả trong một 

Hệ thống phun nước nóng 

(38℃~42℃), xà phồng chuyên dụng 

Với 1 người chăm sóc, có thể để cho người cần chăm sóc nằm trên giường 

bình thường và dễ dàng vệ sinh một cách an toàn, dễ dàng, đơn giản, vui 

vẻ, thoải mái bằng xà phòng có tính axit nhẹ chuyên dùng mà không làm 

ướt, bẩn giường! 

Có thể tắm rửa như tắm trong bồn 

*1 Điều tra của Stella Associe Co., Ltd vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. Khảo sát vòi sen di động và thiết 

bị tắm dùng trong chăm sóc điều dưỡng trong và ngoài nước về sản phẩm tạo nước nóng 

Thiết kế nhẹ nên ngay cả với phụ nữ và người già đều có thể dễ dàng vận chuyển (trọng lượng thân máy chỉ khoảng 5.5kg: 

không bao gồm bộ đổi nguồn AC) 

Hơn 

nữa 



 

Giảm gánh nặng cho những 

người đang vất vả trong việc 

chăm sóc điều dưỡng 

  

 Có thể điều chỉnh nước nóng từ 38℃ ~ 42℃ theo ý muốn. 

Điều chỉnh nhiệt độ nước theo mùa hoặc theo môi trường. Có 

thể rửa trước, tắm, đến xả lại với chỉ khoảng 1 lít nước nóng, 

có thể tiết kiệm nước do chỉ sử dụng 1 lượng nước cần thiết 

tối thiểu 

*2 Phụ thuộc vào hình dạng và kích thước 

cơ thể.  

Có 1 số vị trí không thể rửa như giữa 

các ngón tay v.v 

Sản phẩm tiêu hao 

Xà phồng chuyên dụng (900ml) 1 chai 

Giá bán mong muốn của nhà sản xuất 

3,300 yên (bao gồm thuế) 

[Mã hàng] SWB-BS1001 

[JAN] 4562496250988 

Xà phồng chuyên dụng (900ml) 6 chai 

Giá bán mong muốn của nhà sản xuất 

19,800 yên (bao gồm thuế) 

[Mã hàng] SWB-BS1006 

[JAN] 4562496250971 

Xe đẩy chuyên dụng cho switle BODY 

Giá bán mong muốn của nhà sản xuất 

22,000 yên (bao gồm thuế) 

[Mã hàng] SWB-TA1001 

[JAN] 4562496251022 

Xốp chuyên dụng 1 miếng 

Giá bán mong muốn của nhà sản xuất 

1,320 yên (bao gồm thuế) 

[Mã hàng] SWB-SP1001 

[JAN] 4562496251015 

Xốp chuyên dụng 6 miếng 

Giá bán mong muốn của nhà sản xuất 

7,920 yên (bao gồm thuế) 

[Mã hàng] SWB-SP1006 

[JAN] 4562496250995 

Hộp khử trùng 

Giá bán mong muốn của nhà sản xuất 

14,800 yên (bao gồm thuế) 

[Mã hàng] SWB-MB1001 

[JAN] 4562496251039 

Sản phẩm bán riêng 

Chi tiết phần ngăn nước Chi tiết phần thao tác 

Đầu xốp có thể thay 

Hiển thị chế độ kỹ thuật số 

Công tắc điều chỉnh nhiệt độ 

Ngăn xà phồng chuyên dụng 

Không nhỏ giọt 

Tắm bất cứ khi 

nào mà không 

làm ướt giường 

Ngăn nước sạch 

Ngăn nước bẩn 

Có thể vận 

chuyển 

5.5kg có thể 

dễ dàng vận 

chuyển 

Thao tác đơn 

giản 

Có thể thao tác 

nhanh chóng, dễ 

dàng 

Cấp nước đơn 

giản 

Ngăn nước có thể 

dễ dàng lầy ra để 

châm nước 

Điều chỉnh nhiệt 

độ nước 

Điều chỉnh nhiệt 

độ nước theo sở 

thích 

Tối ưu hóa áp 

lực nước 

Áp lực nước có 

thể thoải mái tắm 

sạch 

Đầu dạng thay 

Đầu dạng thay 

sạch sẽ, vệ sinh 

Lắp đặt đơn 

giản 

Có thể dễ dàng 

lắp ráp và lắp đặt 

Mã sản phẩm 

Kích thước 

Trọng lượng 

Dung tích các ngăn 

Phạm vi nhiệt độ 

Nguồn điện 

Điện năng tiêu thũ 

Phụ kiện 

450 (rộng) x 230 (dọc) x 250 (cao) 

Khoảng 5.5 kg (không bao gồm bộ AC, nước) 

Ngăn nước sạch: 1.8L/Ngăn nước bẩn: 2/Ngăn xà 

phồng chuyên dụng: 0.3L 

Đầu vào: AC 100-240V 

Bộ chuyển nguồn AC, xà phồng chuyên dụng, bộ 

đầu vòi sen, đầu xốp, đầu silicon 

Liên kết y học Thiết kế sản phẩm 

Khoa y học thể thao, Ngành 

giáo dục Thể chất Đại học 

Kokushikan 

Giáo sư Sakurai Masaru 

Dự án hợp tác y học và công nghiệp 

với Đại học Kokushikan 

Nghiên cứu tính năng khử trùng của 

thiết bị tắm dùng trong chăm sóc điều 

dưỡng. Giữ da sạch sẽ giúp ngăn ngừa 

các bệnh về da 

Thời gian bảo hành linh kiện 

tính năng dùng sửa chữa 

Exiii design Inc. 

Nhà thiết kế 

Konishi Tetsuya 

Giành được nhiều giải thưởng thiết 

kế trong nước và quốc tế như, iF 

design award, giả thưởng thiết kế 

GOOD, không chỉ là thiết bị phúc 

lợi mà còn làm việc trong nhiều dự 

án 

Thời gian lưu giữ các linh kiện chức năng dùng cho sửa chữa sản phẩm này là 6 năm 

sau khi ngừng sản xuất 

Cửa hàng chúng tôi mang đến sự tin tưởng và dịch vụ hậu mãi 
Bảo hành 1 năm 

Phiếu bảo hành được kèm theo sản phẩm. 

Khi mua hàng, khách hàng nhớ nhận 

phiếu bảo hành có ghi tên cửa hàng mua, 

ngày mua và bảo quản cẩn thận. Phiếu 

không có ghi tên cửa hàng và ngày mua 

sẽ không hợp lệ 

• switle® là nhãn hiệu đã đăng ký của Sirius Co., Ltd. 

• Cataloge này thể hiện nội dung tại 1/2024 

• Nội dung mô tả trên cataloge có thể thay đổi do cải thiện v.v. mà 

không báo trước. 

• Màu sản phẩm thực tế có thể khác 1 chút do tình trạng in v.v. 

Tư vấn chung về sản phẩm 

call center 

Từ di động gọi 03-5817-4474 

(Thời gian tiếp nhận): 11:00 ~ 17:00. Thứ hai ~ thứ sáu (trừ ngảy lễ) 

Chúng tôi sẽ nghỉ vào thứ bảy, ngày cuối năm và đầu 

năm mới, GW, nghỉ hè 

201, tòa nhà Nakajima, 1-14-9 Higashiueno, 

Taito-ku, Tokyo 110-0015 


